
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG HỢP 

LỊCH THỜI VỤ VÀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG 

Vụ Chiêm - Xuân năm 2024-2025   

 (Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày      tháng 12 năm 2024               

 

 

 

Cơ cấu các trà 

ở chân đát 

 

Tên giống 
T. gian 

S.Trưởng 

(Ngày) 

 

Ngày Gieo 

 

Phương thức 

gieo 

Tuổi 

mạ 

( Số lá) 

 

Mật độ gieo 

Trồng/ m2 

 

T. gian 

Trỗ 

 

Lúa xuân muộn 

100% DiệnTích: 

-Trên đất vàn thấp, 

Thâm canh, 

 

-Đất vàn, Chủ động 

nước, Thâm canh. 

 

 

- Thái xuyên 111, 

 Phú ưu 978.  

 

 

- Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, 

TBR89, VNR20, Nếp. 

 

125- 135 

 

 

 

120- 130 

 

10- 13/01/2025 

(11/12- - 14/12) 

 

 

13- 15/01/2024 

(14/12-- 16/12) 

 

-Dược xúc, 

Che phủ 

100% Ni lon. 

 

-Dược xúc, Mạ 

khay. Che 

100% Ni lon. 

 

3,5- 4,0 

 

 

 

3,0- 3,5 

 

-Lúa lai: 

30- 35 khóm 

 

 

-Lúa thuần: 

35- 40 khóm 

 

25/4 

- 05/5 

 

 

15/4 

- 01/5 

 

Ngô xuân CP111, CP311,   

Nếp: HN68.    

125- 135 10- 25/02 Thuần  5- 7 Cây  

Lạc xuân L14; L18;  125- 135 10- 25/02 Thuần  28- 30 Cây  

 

Đậu xanh 

 

DX02; DX044 

 

70- 80 

 

10- 20/02 

 

Thuần; Xen 

  

28- 30 Cây 

 

Bí, Mướp,Dưa chuột 

Cà ,Hành, Rau màu.. 

DAH, Việt tre, Phù đổng. 120- 150 10/01- 20/02 

 Tùy quỹ đất 

Vườn ươm, 

Thuần. 

   

 

Chú ý: * Gieo mạ phải che phủ Ni Lon 100% để chống rét đậm, rét hại.                                                  

- Đối với vùng cao sản, cơ cấu 2 loại giống trong các giống: Thiên ưu 8; TBR 89, Bấc Thịnh, Nếp. 

- Đối với mạ khay để sử dụng máy cấy: Gieo mạ trước khi cấy 12- 15 ngày. 

cấy vào tiết  lập xuân: [ 03/02/2024 (06/01  âm lịch) ]. 

- Có kế hoạch gieo dự phòng giống ngắn ngày: QR1; RVT đề phòng mạ mất rét. 

* Đối với cây: Lạc, Ngô, Đậu,... Nếu đất quá khô. Cần tưới ẩm nước rồi mới gieo hạt giống.  
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